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Câu 01: Cho 16,8 lít CO2 đktc hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Nếu cho 1 lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thì thu được lượng kết tủa là

A. 19,7 gam

B. 88,65 gam

C. 118,2 gam

D. 147,75 gam

Câu 02:  Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng được với nước lạnh tạo dung dịch kiềm

A. Na, K, Mg, Ca
B. Be, Mg, Ca, Ba     C. Ba, Na, K, Ca


D. K, Na, Ca, Zn

Câu 03: Cho sơ đồ biến hoá    Na( X ( Y ( Z ( T ( Na  . Hãy chọn thứ tự đúng của các chất X,Y,Z,T

            A. Na2CO3 ; NaOH ; Na2SO4 ; NaCl                        B. NaOH ; Na2SO4 ; Na2CO3 ; NaCl

           C. NaOH ; Na2CO3 ; Na2SO4 ; NaCl                         D. Na2SO4 ; Na2CO3 ; NaOH ; NaCl

Câu 04: Cặp hợp chất của nhôm trong dãy nào sau đây tác dụng được với dung dịch axít & dung dịch kiềm? A. AlCl3​ và Al2(SO4)3         B. Al(NO3)3 và Al(OH)3       C. Al2(SO4)3 và Al2O3          D. Al(OH)3 và Al2O3
Câu 05:. Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X được dung dịch Y và V lít khí CO2​ đktc
. Thêm vào dung dịch Y nước vôi trong dư thấy tạo thành m gam kết tủa. Tính thể tích V và khối lượng m   C 11,2 lít CO2 ; 40 gam CaCO3
 A. 11,2 lít CO2 ; 90 gam CaCO3          B. 16,8 lít CO2 ; 60 gam CaCO3
 D 11,2 lít CO2 ; 60 gam CaCO3             

Câu 06. Nước cứng  không gây ra tác hại nào dưới đây   B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo

  A. Gây ngộ độc nước uống     C.Làm hỏng các dung dịch pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm

  D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước
Câu 07: Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,3 gam hỗn hợp muối Clorua. Số gam mỗi hiđroxit trong hỗn hợp lần lượt là

              A. 2,4 g và  3,68 g
    B. 3,2 g   và 2,88 g         C. 1,6 g và 4,48 g
   D. 0,8 g và 5,28 g

Câu 08:  Hỗn hợp X gồm hai muối clorua của hai kim loại hóa trị II. Điện phân nóng chảy hết 15,05 gam hỗn hợp X thu được 3,36 lít (đo ở đktc) ở anot và m gam kim loại ở catot. Khối lượng m là: A. 2,2 g.
B. 3,4 g.  C. 6 g    D. 4,4 g.

Câu 09:. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào trong đó ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na

A. 4Na + O2 ( 2Na2O

           B. 2Na + 2H2O( 2NaOH + H2
C. 2Na + H2SO4( Na2SO4 + H2
            D. 4NaOH 
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 4 Na + O2 + 2H2O         

Câu 10:. Cho 10 ml dung dịch muối Canxi tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư tách ra 1 kết tủa, lọc và đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi, còn lại 0,28 gam chất rắn. khối lượng ion Ca2+ trong 1 lít dung dịch đầu là

A. 20 gam

B. 10 gam

C. 30 gam

D. 40 gam

Câu 11: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2.
B. Ca(NO3)2.
C. KNO3.
D. Cu(NO3)2.
Câu 12:. Đun nóng 6,96 gam MnO2 với dung dịch HCl dư, đặc. Khí thoát ra cho tác dụng hết với kim loại kiềm thổ M tạo ra 7,6 gam muối. M là   A. Be


B. Mg


C. Ca


D. Ba

Câu 13:. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra

 A. Sự khử ion Na+
C. Sự oxi hoá ion Na+
      D. Sự oxi hoá phân tử nước     D. Sự khử phân tử nước     

Câu 14: Trong phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử tạo muối nitrat là:              A. 3 và 4
            B. 3 và 2
C. 4 và 2
D. 1 và 3

Câu 15:. Thể tích H2 sinh ra khi điện phân dung dịch cùng 1 lượng NaCl có màng ngăn (1) và không có màng ngăn ( 2) là  A. bằng nhau
B. (2) gấp đôi (1)
C. (1) gấp đôi (2)

D. không xác định

Câu 16:. Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH      A. không xác định

B. >7


C. < 7

D. = 7

Câu 17:. Những cấu hình e nào ứng với 2 ion của 2 kim loại kiềm tương ứng 

        1. 1s22s22p1              2. 1s22s22p6               3. 1s22s22p4​​            4. 1s22s22p63s1           5. 1s22s22p63s23p6
            A. 1 và 4              B. 1 và 2                      C. 1 và 5                    D. 2 và 5

Câu 18:.  Trong phản ứng   
CO32- + H2O  (   HCO3- + OH-.

 Vai trò của CO32- và H2O là

A. CO32- là bazơ và  H2O là axit       A. CO32- là axit và H2O là bazơ


C. CO32- là chất khử và  H2O là chất OXH             D. CO32- là chất OXH và  H2O là chất khử        
    

Câu 19:.  Nước cứng là nước có chứa các ion A. Na+ và Be2+
B. Ba2+ và Be2+
   C. K+ và Ba2+     D. Ca2+ và Mg2+      

Câu 20:.  Nhóm các bazơ nào có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân

A. NaOH và Ba(OH)2
B. Cu(OH)2 và Al(OH)3    C. Zn(OH)2 và Al(OH)3
  D. Mg(OH)2 và Fe(OH)3

Câu 21:.Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí đktc ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học đem điện phân là A. LiCl
B. NaCl
C. KCl

D. RbCl

Câu 22:. Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng  A. Nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+
B. Nước không chứa hoặc chứa ít ion Ca2+ , Mg2+ là nước mềm

C. Nước cứng có chứa 1 trong 2 ion Cl- và SO42- hoặc cả 2 là nước cứng tạm thời

D. Nước cứng có chứa đồng thời Ca2+ , Mg2+ anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần

Câu 23: Cho V ml dung dịch NaOH 2 M tác dụng với 200ml dung dịch AlCl3  1M  thu được 7,8gam kết tủa 

Giá trị của V là : A. 300ml            B.150ml                    C.350ml                  D. 150ml hoặc 350ml 
Câu 24:. Giải pháp nào sau được dùng để điều chế Mg kim loại  A. Điện phân nóng chảy MgCl2


B. Điện phân dung dịch Mg(NO3)2       C. Nhúng Na vào dung dịch MgSO4    D. Dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao

Câu 25: NaHCO3 là hợp chất lưỡng tính vì  A. Vì khi nhiệt phân tạo ra Na2CO3, CO2, H2O    

     B. Vì phân tử có chứa cả Na và H         C. Dung dịch NaHCO3 có pH > 7       D. Vì nó có khả năng cho proton khi tác dụng với bazơ ( ví dụ NaOH ) và có khả năng nhận proton khi tác dụng với axit ( ví dụ HCl )

Câu 26: Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015mol N2O và 0,01mol NO.( Không có muối Amoni trong dung dịch )Giá trị của m là: 

                     A. 0,81gam
      B. 1,35gam
C. 13,5gam
D. 8,1gam

Câu 27:. Phản ứng nào dưới đây đồng thời giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động và sự xâm thực của nước mưa với đá vôi   A. CaCO3 + H2O + CO2 
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 Ca(HCO3)2
  B. Ca(HCO3)2  
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  CaCO3 + H2O + CO2

            C. CaCO3 + 2HCl 
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 CaCl2 + H2O + CO2
  D. CaCO3 
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  CaO + CO2
Câu 28:. Trộn 400 ml dung dịch HCl 0,5 M với 100 ml dung dịch KOH 1,5M, thu được 500 ml dung dịch có pH = X.   ,       X  là:        A. X=1      B. X = 2,5                     C. X =2                 D. X = 3                                 Câu 29: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?  

             A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng
                      B. Al tác dụng với CuO nung nóng.
        C. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng                 D. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng

Câu 30: Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 69 gam chất rắn. % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

A. 63% và 37%
B. 42% và 58%

C. 16% và 84%
D. 84% và 16%

Câu 31: Quặng boxit là:  A. Al2O3.nSiO2
B.Al2O3.nH2O    C. Al2O3.nH2O2 
D. Al2O3.nFe2O3
Câu 32:  Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.

C. chỉ có kết tủa keo trắng.
D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 33;. Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s22s22p6
A. Na+ , Mg2+ , Al3+       B. Na+ , Ca2+ , Al3+
      C. K+ , Ca2+ , Mg2+        D. Ca2+ , Mg2+ , Al3+
Câu 34: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất:A. Bằng phương pháp điện phân quặng boxit nóng chảy   

B. Nung quặng trong lò cao      C. Bằng phương pháp nhiệt luyện             D. Bằng phươnh pháp thủy luyện

Câu 35: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là   A. dung dịch vẫn trong suốt
B. có kết tủa nâu đỏ.          C. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.    D. có kết tủa keo trắng.
Câu 36:. Cần hoà tan bao nhiêu gam KOH vào nước để có được 800 ml dung dịch KOH có pH = 13

           A. 11,2 gam                  B. 8,96 gam                          C. 5,6 gam                     D. 4,48 gam

Câu 37 : Cho dung dịch chứa các ion sau (Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl- ). Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch tác dụng với chất nào trong các chất sau: 
A. Dung dịch K2CO3 vừa đủ B. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ  C. Dung địch NaOH vừa đủ  D. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ
Câu 38: Chất không có tính chất lưỡng tính là   A. Al(OH)3.
B. AlCl3.
C. NaHCO3.
D. Al2O3.
Câu 39: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung ddịch H2SO4 loãng thóat ra 0,4 mol khí, khi hòa tan m g hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch  NaOH thì thu được0,3 mol khí. Giá trị của m là:

                               A. 13,7
B. 11          C. 12,28

D. 19,5

Câu 40:Kim loại kiềm được bảo quản bằng cách                      A.Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín   

  B.Ngâm chúng vào nước        C.Ngâm chúng trong rượu nguyên chất              D.Ngâm chúng trong dầu hoả

                              Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
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Câu 01: Chất không có tính chất lưỡng tính là   A. Al(OH)3.
B. AlCl3.
C. NaHCO3.
D. Al2O3.
Câu 02. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào trong đó ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na

A. 4NaOH 
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 4 Na + O2 + 2H2O         B. 4Na + O2 ( 2Na2O

          

 C. 2Na + 2H2O( 2NaOH + H2                                D. 2Na + H2SO4( Na2SO4 + H2
 

Câu 03:. Hoà tan 3,94 gam BaCO3 bằng 500 ml dung dịch HCl 0,4M. Thể tích dung dịch NaOH 0,5 M để trung hoà lượng axit dư bằng       A. 180 ml

B. 200 ml

C. 320 ml

D. 400 ml

Câu 04:. Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 69 gam chất rắn. % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

A. 63% và 37%
B. 42% và 58%

C. 16% và 84%
D. 84% và 16%                        Câu 05: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất: A. Bằng phương pháp điện phân quặng boxit nóng chảy  
   B. Nung quặng trong lò cao      C. Bằng phương pháp nhiệt luyện         D. Bằng phươnh pháp thủy luyện

Câu 06: Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,3 gam hỗn hợp muối Clorua. Số gam mỗi hiđroxit trong hỗn hợp lần lượt là

              A. 2,4 g và  3,68 g
    B. 3,2 g   và 2,88 g         C. 1,6 g và 4,48 g
   D. 0,8 g và 5,28 g

Câu 07: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng
B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng
D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng

Câu 08: Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s22s22p6
A. Na+ , Ca2+ , Al3+
B. K+ , Ca2+ , Mg2+        C. Na+ , Mg2+ , Al3+

D. Ca2+ , Mg2+ , Al3+
Câu 09:. Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học của các kim loại kiềm

A. Na-K-Cs-Rb-Li
B. Cs-Rb-K-Na-Li       C. Li-Na-K-Rb-Cs

D. K-Li-Na-Rb-Cs

Câu 10: Phương trình điện phân nào sai

  A. 4AgNO3 + 2H2O 
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 4Ag + O2 + 4HNO3                      B. 4MOH 
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 4M + 2H2O           
C. 2NaCl + 2H2O
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 H2 + Cl2 + 2NaOH      D. 2ACln 
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2A + nCl2     
Câu 11:. Những cấu hình e nào ứng với 2 ion của 2 kim loại kiềm tương ứng 

        1. 1s22s22p1              2. 1s22s22p6               3. 1s22s22p4​​            4. 1s22s22p63s1           5. 1s22s22p63s23p6
            A. 1 và 4              B. 1 và 2                      C. 1 và 5                    D. 2 và 5

Câu 12:. Cho sơ đồ biến hoá    Na( X ( Y ( Z ( T ( Na  . Hãy chọn thứ tự đúng của các chất X,Y,Z,T

            A. Na2CO3 ; NaOH ; Na2SO4 ; NaCl                        B. NaOH ; Na2SO4 ; Na2CO3 ; NaCl

           C. NaOH ; Na2CO3 ; Na2SO4 ; NaCl                         D. Na2SO4 ; Na2CO3 ; NaOH ; NaCl

Câu 13:. Thể tích H2 sinh ra khi điện phân dung dịch cùng 1 lượng NaCl có màng ngăn (1) và không có màng ngăn ( 2) là  A. bằng nhau
B. (2) gấp đôi (1)
C. (1) gấp đôi (2)

D. không xác định

Câu 14:. Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH      A. không xác định

B. < 7
             C. >7

D. = 7

Câu 15: Nhóm các bazơ nào có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân

A. NaOH và Ba(OH)2
B. Cu(OH)2 và Al(OH)3    C. Zn(OH)2 và Al(OH)3
  D. Mg(OH)2 và Fe(OH)3

Câu 16: Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hoà tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít H2 đktc. Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà hết 1/3 dung dịch A là 

                        A. 100 ml
             B. 200 ml


C. 300 ml  

D. 600 ml

Câu 17: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2.
B. Ca(NO3)2.
C. KNO3.
D. Cu(NO3)2.
Câu 18: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung ddịch H2SO4 loãng thóat ra 0,4 mol khí, khi hòa tan m g hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch  NaOH thì thu được0,3 mol khí. Giá trị của m là:

                               A. 13,7
B. 12,28
C. 11
D. 19,5

Câu19: Phát biểu nào dưới đây là đúng     A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững   B. Kim loại kiềm có tỉ khối lớn và thuộc loại kim loại nặng                   C. Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn và cấu trúc tinh thể kém đặc khít

Câu 20: Khi so sánh tính chất của Ca và Mg, câu nào sau đây không đúng

A. Số e hoá trị bằng nhau                      B. Đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

C. Oxit đều có tính chất oxit bazơ         D. Đều được điều chế bằng cách điện phân clorua nóng chảy

Câu 21: Cho V ml dung dịch NaOH 2 M tác dụng với 200ml dung dịch AlCl3  1M  thu được 7,8gam kết tủa 

Giá trị của V là : A. 300ml            B.150ml                    C.350ml                  D. 150ml hoặc 350ml 
Câu 22: Điều nào sau đây không đúng với Canxi   A. Nguyên tử Ca bị oxi hoá khi Ca tác dụng với nước

B. Ion Ca2+ bị khử khi điện phân CaCl2 nóng chảy   C. Ion Ca2+ không thay đổi khi Ca(OH)2 tác dụng với HCl

D. Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với H2
Câu 23:. Trong phản ứng   
CO32- + H2O  ->   HCO3- + OH-.

 Vai trò của CO32- và H2O là

A. CO32- là bazơ và  H2O là axit                             B. CO32- là axit và H2O là bazơ

    

C. CO32- là chất OXH  và H2O là chất Khử            D. CO32- là chất Khử và H2O là OXH 

Câu 24:  Trộn 400 ml dung dịch HCl 0,5 M với 100 ml dung dịch KOH aM, thu được 500 ml dung dịch có pH = 13. Tính a           A. 1,5                  B. 2,5                     C. 2                       D. 2,55

Câu 25: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là   A. dung dịch vẫn trong suốt
B. có kết tủa nâu đỏ.          C. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.    D. có kết tủa keo trắng.
Câu 26:. Nước cứng là nước có chứa các ion A. Na+ và Be2+
B. Ba2+ và Be2+
   C. Ca2+ và Mg2+      D. K+ và Ba2+

Câu 27:. Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch A. Trung hoà dung dịch A cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Tính m    A. 2,3 gam

B. 4,6 gam

C. 6,9 gam

D. 9,2 gam

Câu 28: Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng  A. Nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+
B. Nước không chứa hoặc chứa ít ion Ca2+ , Mg2+ là nước mềm

C. Nước cứng có chứa 1 trong 2 ion Cl- và SO42- hoặc cả 2 là nước cứng tạm thời

D. Nước cứng có chứa đồng thời Ca2+ , Mg2+ anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần


Câu 29:  Có các chất sau NaCl, NaOH, Na2CO3, HCl. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là

A. NaCl

B. NaOH

C. Na2CO3

D. HCl

Câu 30: Cho dung dịch chứa các ion sau (Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl- ). Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch tác dụng với chất nào trong các chất sau: 
A. Dung dịch K2CO3 vừa đủ B. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ  C. Dung địch NaOH vừa đủ  D. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ
Câu 31: Trong phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử tạo muối nitrat là:              A. 3 và 4
B. 3 và 2
C. 4 và 2
D. 1 và 3

Câu 32: Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015mol N2O và 0,01mol NO.( Không có muối Amoni trong dung dịch )Giá trị của m là: 

                     A. 0,81gam
      B. 1,35gam
C. 13,5gam
D. 8,1gam

Câu 33:  Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.

C. chỉ có kết tủa keo trắng.
D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu  34:. Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí đktc. Tên của kim loại kiềm thổ đó là                                        A. Ba


B. Mg


C. Ca


D. Sr

Câu 35: Cặp hợp chất của nhôm trong dãy nào sau đây tác dụng được với dung dịch axít & dung dịch kiềm? A. AlCl3​ và Al2(SO4)3         B. Al(NO3)3 và Al(OH)3       C. Al2(SO4)3 và Al2O3          D. Al(OH)3 và Al2O3
Câu 36: Cần hoà tan bao nhiêu gam KOH vào nước để có được 800 ml dung dịch KOH có pH = 13

           A. 11,2 gam                  B. 8,96 gam                          C. 5,6 gam                     D. 4,48 gam

Câu 37;. Cho 16,8 lít CO2 đktc hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Nếu cho 1 lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thì thu được lượng kết tủa là

A. 19,7 gam

B. 88,65 gam

C. 118,2 gam

D. 147,75 gam

Câu 38:. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra

 A. Sự khử phân tử nước     A. Sự khử ion Na+
C. Sự oxi hoá ion Na+
D. Sự oxi hoá phân tử nước

Câu 39:  Hỗn hợp X gồm hai muối clorua của hai kim loại hóa trị II. Điện phân nóng chảy hết 15,05 gam hỗn hợp X thu được 3,36 lít (đo ở đktc) ở anot và m gam kim loại ở catot. Khối lượng m là: A. 2,2 g.
B. 4,4 g.    C. 3,4 g.      D. 6 g
 Câu 40: Quặng boxit là:  A.Al2O3.nH2O    B. Al2O3.nSiO2
    C. Al2O3.nH2O2 
D. Al2O3.nFe2O3
Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
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 Câu 01:. Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s22s22p6
A. Na+ , Mg2+ , Al3+               B. Na+ , Ca2+ , Al3+
C. K+ , Ca2+ , Mg2
D. Ca2+ , Mg2+ , Al3+
 Câu 02:  Hỗn hợp X gồm hai muối clorua của hai kim loại hóa trị II. Điện phân nóng chảy hết 15,05 gam hỗn hợp X thu được 3,36 lít (ở đktc) ở anot và m gam kim loại ở catot. Khối lượng m là: A. 2,2 g.
B. 4,4 g.   C. 3,4 g.    D. 6 g

 Câu 03: Quặng boxit là:  A. Al2O3.nSiO2
B.Al2O3.nH2O    C. Al2O3.nH2O2 
D. Al2O3.nFe2O3
Câu  04: Nhóm các bazơ nào có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân

A. NaOH và Ba(OH)2
B. Cu(OH)2 và Al(OH)3    C. Zn(OH)2 và Al(OH)3
  D. Mg(OH)2 và Fe(OH)3

Câu 05: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí đktc. Tên của kim loại kiềm thổ đó là                                        A. Ba


B. Mg


C. Ca


D. Sr

Câu 06:. Trong nhóm kim loại kiềm thổ   A. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử tăng

   

B. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm  C. Tính khử của kim loại giảm khi bán kính nguyên tử tăng

D. Tính khử của kim loại không đổi khi bán kính nguyên tử giảm

Câu 07: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng
B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng
D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng

Câu 08:.Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí đktc ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học đem điện phân là A. LiCl
B. NaCl
C. KCl

D. RbCl

Câu 09: Khi so sánh tính chất của Ca và Mg, câu nào sau đây không đúng

A. Số e hoá trị bằng nhau                      B. Đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

C. Oxit đều có tính chất oxit bazơ         D. Đều được điều chế bằng cách điện phân clorua nóng chảy

Câu 10. Phương trình điện phân nào sai

A. 4MOH 
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 4M + 2H2O           B. 4AgNO3 + 2H2O 
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 4Ag + O2 + 4HNO3                                                                 

C. 2NaCl + 2H2O
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 H2 + Cl2 + 2NaOH      D. 2ACln 
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2A + nCl2     
Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:                      >A                            C                           E

                                                 MgCl2                                   MgCl2                     MgCl2                   MgCl2

                                                                                                   >B                            D                           F   

Các chất A,B,C, D,E,F  là:   A: Mg, Cl2, Mg(OH)2, HCl, MgSO4, BaCl2     B.Mg, Cl2, MgO, HCl, MgSO4, BaCl2

                                             C. Mg, Cl2, MgSO4,HCl, MgCO3¸ BaCl2                      D. Câu A đúng 
Câu 12: Cần hoà tan bao nhiêu gam KOH vào nước để có được 800 ml dung dịch KOH có pH = 13

           A. 11,2 gam                  B. 8,96 gam                          C. 5,6 gam                     D. 4,48 gam
Câu 13: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2.
B. Ca(NO3)2.
C. KNO3.
D. Cu(NO3)2.
Câu 14: Phát biểu nào dưới đây là đúng     A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững

B. Kim loại kiềm có tỉ khối lớn và thuộc loại kim loại nặng                   C. Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn và cấu trúc tinh thể kém đặc khít

D. Kim loại kiềm có độ cứng cao do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững

Câu 15: Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015mol N2O và 0,01mol NO.( Không có muối Amoni trong dung dịch )Giá trị của m là: 

                     A. 0,81gam
      B. 1,35gam
C. 13,5gam
D. 8,1gam

Câu 16: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất:A. Bằng phương pháp điện phân quặng boxit nóng chảy   

B. Nung quặng trong lò cao     C. Bằng phương pháp nhiệt luyện              D. Bằng phươnh pháp thủy luyện

Câu 17:. Trộn 400 ml dung dịch HCl 0,5 M với 100 ml dung dịch KOH 1,5M, thu được 500 ml dung dịch có pH = X.   ,       X  là:         AX = 3                  B. X = 2,5                     C. X =2                       D. X=1

Câu 18: Chất không có tính chất lưỡng tính là   A. Al(OH)3.
B. AlCl3.
C. NaHCO3.
D. Al2O3.
Câu  19: Đun nóng 6,96 gam MnO2 với dung dịch HCl dư, đặc. Khí thoát ra cho tác dụng hết với kim loại kiềm thổ M tạo ra 7,6 gam muối. M là   A. Be


B. Mg


C. Ca


D. Ba

Câu 20: Trong phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử tạo muối nitrat là:              A. 3 và 4
B. 3 và 2
C. 4 và 2
D. 1 và 3

Câu 21: Cấu hình e lớp ngoài cùng nào ứng với kim loại kiềm    A. ns1     B. ns2np1    C. ns2np5       D. ns2np2
Câu 22: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung ddịch H2SO4 loãng thóat ra 0,4 mol khí, khi hòa tan m g hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch  NaOH thì thu được0,3 mol khí. Giá trị của m là:

                               A. 13,7
B. 12,28
C. 11
D. 19,5

Câu 23:  Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng được với nước lạnh tạo dung dịch kiềm

A. Na, K, Mg, Ca
B. Be, Mg, Ca, Ba     C. Ba, Na, K, Ca


D. K, Na, Ca, Zn

Câu 24:.Cho sơ đồ biến hoá Na( X ( Y ( Z ( T ( Na  Hãy chọn thứ tự đúng của các chất X,Y,Z,T

            A. Na2CO3 ; NaOH ; Na2SO4 ; NaCl                        B. NaOH ; Na2SO4 ; Na2CO3 ; NaCl

           C. Na2SO4 ; Na2CO3 ; NaOH ; NaCl                          D. NaOH ; Na2CO3 ; Na2SO4 ; NaCl                         

Câu 25. ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số e hoá trị bằng   A. 1   B. 2

C. 3
D. 4

Câu 26: Điều nào sau đây không đúng với Canxi   A. Nguyên tử Ca bị oxi hoá khi Ca tác dụng với nước

B. Ion Ca2+ bị khử khi điện phân CaCl2 nóng chảy   C. Ion Ca2+ không thay đổi khi Ca(OH)2 tác dụng với HCl

D. Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với H2
Câu 27:. Trong phản ứng   
CO32- + H2O  ->   HCO3- + OH-.

 Vai trò của CO32- và H2O là

A. CO32- là axit và H2O là bazơ

              B. CO32- là bazơ và  H2O là axit

C. CO32- là chất OXH  và H2O là chất Khử            D. CO32- là chất Khử và H2O là OXH 

Câu 28 : Giải pháp nào sau được dùng để điều chế Mg kim loại  A. Điện phân nóng chảy MgCl2


B. Điện phân dung dịch Mg(NO3)2       C. Nhúng Na vào dung dịch MgSO4    D. Dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao
Câu 29:.  Kim loại kiềm được bảo quản bằng cách  C. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất
      A. Ngâm chúng vào nước    B. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín   D. Ngâm chúng trong dầu hoả

Câu 30: Cho V ml dung dịch NaOH 2 M tác dụng với 200ml dung dịch AlCl3  1M  thu được 7,8gam kết tủa 

Giá trị của V là : A. 300ml            B.150ml                    C.350ml                  D. 150ml hoặc 350ml 
Câu 31: : Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 69 gam chất rắn. % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

A. 63% và 37%
B. 16% và 84%                  C. 42% và 58%


D. 84% và 16%

Câu 32:  Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.

C. chỉ có kết tủa keo trắng.
D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 33: Những cấu hình e nào ứng với 2 ion của 2 kim loại kiềm tương ứng 

        1. 1s22s22p1              2. 1s22s22p6               3. 1s22s22p4​​            4. 1s22s22p63s1           5. 1s22s22p63s23p6
            A. 1 và 4              B. 2 và 5        C. 1 và 2                      D. 1 và 5                    

Câu 34:. Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,3 gam hỗn hợp muối Clorua. Số gam mỗi hiđroxit trong hỗn hợp lần lượt là

              A. 2,4 g và  3,68 g
    B. 3,2 g   và 2,88 g         C. 1,6 g và 4,48 g
   D. 0,8 g và 5,28 g

Câu 35: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là   A. có kết tủa keo trắng.

B.dung dịch vẫn trong suốt        C. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.    D. có kết tủa nâu đỏ

Câu 36. Hiện tượng nào đã xảy ra khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4
 A. Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh B. Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu

  C. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ       D. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu xanh               

Câu 37: Cặp hợp chất của nhôm trong dãy nào sau đây tác dụng được với dung dịch axít & dung dịch kiềm? A. AlCl3​ và Al2(SO4)3         B. Al(NO3)3 và Al(OH)3       C. Al2(SO4)3 và Al2O3          D. Al(OH)3 và Al2O3
Câu 38:Khi nung đến hoàn toàn 20 gam quặng đôlômit CaCO3.MgCO3 thoát ra 5,6 lít khí ở 00C và 0,8 atm. Hàm lượng CaCO3.MgCO3 trong quặng là  A.. 92%            B. 75%
            C. 90%
             D80%

Câu 39:. Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học của các kim loại kiềm

A. Na-K-Cs-Rb-Li
B. Li-Na-K-Rb-Cs

C. K-Li-Na-Rb-Cs     D. Cs-Rb-K-Na-Li       

Câu 40:. Cho dung dịch chứa các ion sau (Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl- ). Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch tác dụng với chất nào trong các chất sau: 
A. Dung dịch K2CO3 vừa đủ B. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ  C. Dung địch NaOH vừa đủ  D. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ

                 Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

KIỂM TRA: MÔN HÓA HỌC -LỚP 12 BAN CƠ BẢN  - HỌC KÌ 2 LẦN 1
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề )

  Họ và Tên                                                         Lớp 12C                

  Số báo danh                                                      Phòng thi số :                       Mã đề : 504 
       Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
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Câu 01:. Phương trình điện phân nào sai

A.4AgNO3 + 2H2O 
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 4Ag + O2 + 4HNO3            B.. 4MOH 
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 4M + 2H2O                                                                   

C. 2NaCl + 2H2O
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 H2 + Cl2 + 2NaOH                D. 2ACln 
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2A + nCl2     
Câu 02:  Hỗn hợp X gồm hai muối clorua của hai kim loại hóa trị II. Điện phân nóng chảy hết 15,05 gam hỗn hợp X thu được 3,36 lít (đo ở đktc) ở anot và m gam kim loại ở catot. Khối lượng m là: A. 2,2 g.
B. 4,4 g.C. 3,4 
D. 6 g
Câu 03: Cặp hợp chất của nhôm trong dãy nào sau đây tác dụng được với dung dịch axít & dung dịch kiềm? A. AlCl3​ và Al2(SO4)3         B. Al(NO3)3 và Al(OH)3       C. Al2(SO4)3 và Al2O3          D. Al(OH)3 và Al2O3
Câu 04: Cần hoà tan bao nhiêu gam KOH vào nước để có được 800 ml dung dịch KOH có pH = 13

           A. 11,2 gam                  B. 8,96 gam                          C. 5,6 gam                     D. 4,48 gam
Câu 05: Nước cứng  không gây ra tác hại nào dưới đây

A. Gây ngộ độc nước uống                     B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo

C. Làm hỏng các dung dịch pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm

D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước

Câu 06:. Hiện tượng nào đã xảy ra khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4
 A. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu xanh          B. Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu

  C. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ           D. Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh

Câu 07: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là   A. dung dịch vẫn trong suốt
B. có kết tủa nâu đỏ.          C. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.    D. có kết tủa keo trắng.
Câu 08: Đun nóng 6,96 gam MnO2 với dung dịch HCl dư, đặc. Khí thoát ra cho tác dụng hết với kim loại kiềm thổ M tạo ra 7,6 gam muối. M là   A. Be


B. Mg


C. Ca


D. Ba

Câu 09: Phát biểu nào dưới đây là đúng     A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững

B. Kim loại kiềm có tỉ khối lớn và thuộc loại kim loại nặng                   C. Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn và cấu trúc tinh thể kém đặc khít

D. Kim loại kiềm có độ cứng cao do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững

Câu 10: Trong phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử tạo muối nitrat là:              A. 3 và 4
B. 3 và 2
C. 4 và 2
D. 1 và 3

Câu 11: Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 69 gam chất rắn. % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

A. 63% và 37%
B. 42% và 58%

C. 16% và 84%
D. 84% và 16%

Câu 12:  Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.

C. chỉ có kết tủa keo trắng.
D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 13: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí đktc. Tên của kim loại kiềm thổ đó là                                        A. Ba


B. Mg


C. Ca


D. Sr

 Câu 14:. Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s22s22p6
A. Na+ , Mg2+ , Al3+               B. Na+ , Ca2+ , Al3+
C. K+ , Ca2+ , Mg2
D. Ca2+ , Mg2+ , Al3+
Câu 15:. Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH      A. không xác định

B. >7


C. < 7

D. = 7

Câu 16:.  Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng được với nước lạnh tạo dung dịch kiềm

A. Na, K, Mg, Ca
B. Be, Mg, Ca, Ba     C. Ba, Na, K, Ca


D. K, Na, Ca, Zn

Câu 17: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất:A. Bằng phương pháp điện phân quặng boxit nóng chảy   

B. Nung quặng trong lò cao     C. Bằng phương pháp nhiệt luyện              D. Bằng phươnh pháp thủy luyện

Câu 18: Khi so sánh tính chất của Ca và Mg, câu nào sau đây không đúng

A. Số e hoá trị bằng nhau                      B. Đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

C. Oxit đều có tính chất oxit bazơ         D. Đều được điều chế bằng cách điện phân clorua nóng chảy

Câu 19: Cho V ml dung dịch NaOH 2 M tác dụng với 200ml dung dịch AlCl3  1M  thu được 7,8gam kết tủa 

Giá trị của V là : A. 300ml            B.150ml                    C.350ml                  D. 150ml hoặc 350ml 
Câu 20: Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học của các kim loại kiềm

A. Cs-Rb-K-Na-Li       A. Na-K-Cs-Rb-Li
C. Li-Na-K-Rb-Cs

D. K-Li-Na-Rb-Cs

Câu 21: NaHCO3 là hợp chất lưỡng tính vì  A. Vì khi nhiệt phân tạo ra Na2CO3, CO2, H2O    

     B. Vì phân tử có chứa cả Na và H      C. Dung dịch NaHCO3 có pH > 7    7       D. Vì nó có khả năng cho proton khi tác dụng với bazơ ( ví dụ NaOH ) và có khả năng nhận proton khi tác dụng với axit ( ví dụ HCl )

Câu 22: Quặng boxit là:  A. Al2O3.nSiO2
B.Al2O3.nH2O    C. Al2O3.nH2O2 
D. Al2O3.nFe2O3
Câu 23:.Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí đktc ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học đem điện phân là A. LiCl
B. NaCl
C. KCl

D. RbCl

Câu 24: Điều nào sau đây không đúng với Canxi   

            A. Nguyên tử Ca bị oxi hoá khi Ca tác dụng với nước  B. Ion Ca2+ bị khử khi điện phân CaCl2 nóng chảy   

C. Ion Ca2+ không thay đổi khi Ca(OH)2 tác dụng với HCl      D. Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với H2
Câu 25: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung ddịch H2SO4 loãng thóat ra 0,4 mol khí, khi hòa tan m g hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch  NaOH thì thu được0,3 mol khí. Giá trị của m là:

                               A. 13,7
B. 12,28
C. 11
D. 19,5

Câu 26: Cho sơ đồ biến hoá Na( X ( Y ( Z ( T ( Na.  Hãy chọn thứ tự đúng của các chất X,Y,Z,T

            A. Na2CO3 ; NaOH ; Na2SO4 ; NaCl                        B. NaOH ; Na2SO4 ; Na2CO3 ; NaCl

            D. Na2SO4 ; Na2CO3 ; NaOH ; NaCl                          C. NaOH ; Na2CO3 ; Na2SO4 ; NaCl                         

Câu 27: Chất không có tính chất lưỡng tính là   A. Al(OH)3.
B. AlCl3.
C. NaHCO3.
D. Al2O3
Câu 28:. Các nguyên tố trong các cặp nguyên tố nào dưới đây có tính chất hoá học tương tự nhau

A. Mg và S

B. Be và C

C. Ca và Be

D. S và Cl2
Câu 29: Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015mol N2O và 0,01mol NO.( Không có muối Amoni trong dung dịch )Giá trị của m là: 

                     A. 0,81gam
      B. 1,35gam
C. 13,5gam
D. 8,1gam

Câu 30:.  Kim loại kiềm được bảo quản bằng cách    A. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín      

B. Ngâm chúng vào nước   C. Ngâm chúng trong dầu hoả   D. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất

Câu 31: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng
B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng
D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng

Câu 32:. Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hoà tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít H2 đktc. Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà hết 1/3 dung dịch A là

A. 100 ml


B. 300 ml


C. 200 ml 
            D. 600 ml

  Câu 33: X, Y là 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Hoà tan hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp X bằng HCl thu được 6,72 lít CO2 đktc. Các kim loại kiềm thổ đó là

A. Be và Mg

B. Mg và Ca

C. Ca và Sr

D. Sr và Ba

Câu 34:. ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số e hoá trị bằng   A. 1      B. 3
C. 2
D. 4

Câu 35:. Thể tích H2 sinh ra khi điện phân dung dịch cùng 1 lượng NaCl có màng ngăn (1) và không có màng ngăn ( 2) là  A. bằng nhau
B. (2) gấp đôi (1)
C. (1) gấp đôi (2)
D. không xác định

Câu  36:. Trong nhóm kim loại kiềm thổ   A. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử tăng

   

B. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm  C. Tính khử của kim loại giảm khi bán kính nguyên tử tăng

D. Tính khử của kim loại không đổi khi bán kính nguyên tử giảm

Câu 37: . Tính lượng kết tủa tạo thành khi trộn lẫn dung dịch chứa 0,0075 mol NaHCO3 với dung dịch chứa 0,01 mol Ba(OH)2  A. 0,73875 gam     B. 1,4775 gam

C. 1,97 gam

D. 2,955 gam

Câu 38: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2.
B. Ca(NO3)2.
C. KNO3.
D. Cu(NO3)2.
Câu 39 Cho sơ đồ chuyển hoá sau:                      >A                            C                           E

                                                 MgCl2                                   MgCl2                     MgCl2                   MgCl2

                                                                                                   >B                            D                           F   

Các chất A,B,C, D,E,F  là:   A: Mg, Cl2, Mg(OH)2, HCl, MgSO4, BaCl2     B.Mg, Cl2, MgO, HCl, MgSO4, BaCl2

                                             C. Mg, Cl2, MgSO4,HCl, MgCO3¸ BaCl2                      D. Câu A đúng 

Câu 40. Trộn 400 ml dung dịch HCl 0,5 M với 100 ml dung dịch KOH 1,5M, thu được 500 ml dung dịch có pH = X.   ,       X  là:         AX = 3                  B. X = 2,5                     C. X =2                       D. X=1

                                     Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
                                        ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA LỚP 12 CƠ BẢN  - HÓA HỌC 

                                                                           Mã đề : 801 

              bằng chữ cái IN HOA     - Mã đề : 801 
	Câu
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ.án 
	B
	C
	C
	D
	C
	A
	C
	D
	D
	A
	D
	B
	D
	D
	A
	B
	D
	A
	D
	A


                bằng chữ cái IN HOA     - Mã đề : 801 
	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ.án 
	C
	C
	D
	A
	D
	B
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	D
	B
	B
	D


                                                                      Mã đề : 702 

                bằng chữ cái IN HOA     - Mã đề :702 
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	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ.án 
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	C
	B


               Bằng chữ cái IN HOA     - Mã đề :702 
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	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ.án 
	D
	D
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	C
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	D
	B
	A
	B
	A


                                             Mã đề : 603 
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	01
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	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ.án 
	A
	B
	B
	C
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	D
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	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ.án 
	A
	C
	C
	D
	B
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	D
	D
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	B
	B
	D
	D
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	C
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	A
	B
	D
	A
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	B
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